	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5
NĂM HỌC: 2021 - 2022
          PhÇn ®äc hiÓu - Thêi gian: 30 phót


        Hä vµ tªn häc sinh:...................................................... Líp :..................................
                                                                               

I. §äc thµnh tiÕng (3 ®iÓm): 

              Bµi ®äc:.........................................................................................................

II. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (7®iÓm): Thêi gian lµm bµi 30 phót
        1.  Bài đọc:                          Một vụ đắm tàu
Trên chiếc tàu thủy rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy có một cậu bé tên là Ma-ri-ô, khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một bạn đồng hành. Cô bé là Giu-li-ét-ta, cao hơn Ma-ri-ô. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng.

Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.

Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua... Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.

Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.

Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.

- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.

Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng.

Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi ! Bạn còn bố mẹ…”

Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.

Chiếc xuồng bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng bên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu: “Vĩnh biệt Ma-ri-ô!”

                                                                               Theo A-MI-XI
2. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:

Câu 1: Hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô là gì?
A. Bố Ma-ri-ô mới mất; Ma-ri-ô về quê sống với họ hàng.

B. Ma-ri-ô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp bố mẹ.

C. Ma-ri-ô đang trên đường về quê để nghỉ hè.
Câu 2: Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương?
A. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại, lau máu trên trán bạn và băng vết thương cho bạn bằng vật dụng cứu thương có trên tàu.

B. Giu-li-ét-ta hoảng hốt, quỳ xuống bên bạn, lau máu trên trán bạn và nhanh chóng gọi người đưa Ma-ri-ô đi cấp cứu.

C. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống bên bạn, lau máu trên trán bạn, dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng vết thương cho bạn.
Câu 3: Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé? 
A. Ma-ri-ô mạnh mẽ, dũng cảm, hi sinh bản thân vì bạn.

B. Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn; hi sinh bản thân vì bạn.

C. Ma-ri-ô giàu tình cảm, dũng cảm, hi sinh bản thân vì bạn.
Câu 4. Nhân vật Giu-li-ét-ta là người như thế nào?
A. Giu-li-ét-ta là một cô bé dịu dàng, giàu tình cảm, yếu đuối.

B. Giu-li-ét-ta là một cô bé ân cần, dịu dàng, giàu tình cảm.

C. Giu-li-ét-ta là một cô bé giàu tình cảm, yếu đuối, nhút nhát.
Câu 5: Qua bài văn, tác giả ca ngợi điều gì? 

….…………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

Câu 6: Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhận vật chính trong câu chuyện trên. 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……

Câu 7: Dấu phẩy trong câu “Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

B. Ngăn cách giữa các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

C. Ngăn cách giữa các vế trong câu ghép.

Câu 8: Dòng nào dưới đây gồm các tên danh hiệu được viết đúng chính tả?

A. Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú

B. Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

C. Nhà giáo Nhân Dân, nhà giáo Ưu Tú

Câu 9: Tìm và viết lại một câu ghép trong bài “Một vụ đắm tàu” rồi phân tích cấu tạo câu ghép đó: 

................................................................................................................................................
Câu 10: Viết một câu ghép có sử dụng quan hệ từ rồi gạch dưới quan hệ từ trong câu đó. .…………………………………………………………………………..…………....……
…………………………………………………………………………..…………..………
Giáo viên coi  ............................................................................................................... 

Giáo viên chấm..........................................................................................................
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT

CUỐI NĂM HỌC - LỚP 5

NĂM HỌC: 2021 - 2022

(phÇn ®äc hÓu)


Phần đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	C
	B

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


Câu 5 (1,0 điểm) Câu chuyện ca ngợi tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma-ri-ô.

Câu 6 (1,0 điểm) VD: Ma-ri-ô là một bạn trai kín đáo, quyết đoán, mạnh mẽ và cao thượng. Giu-li-ét-ta là một bạn gái nhân hậu, giàu tình cảm.

Câu 9 (1,0 điểm) Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn.
   (HS tìm được câu đúng 0,5 điểm; xác định đúng C-V trong các vế câu 0,5 điểm)

Câu 10 (1,0 điểm) VD: Nhờ bạn bè động viên nên Lan ngày càng tiến bộ. 

   (HS đặt câu đúng 0,5 điểm; xác định đúng quan hệ từ 0,5 điểm)

            * Điểm KT đọc là tổng điểm đọc thành tiếng và điểm đọc hiểu (có thể để điểm lẻ)

            * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5

NĂM HỌC: 2021 - 2022
               PhÇn kiÓm tra ®äc thành tiÕng 


           Học sinh bắt thăm, đọc một trong các bài tập đọc sau trong thời gian không quá 1.5 phút kết hợp trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc.

Bài 1 : Một vụ đắm tàu       (đoạn 1,2,3) TV 5 tập 2 – trang 108
Bài 2 : Con gái                    (đoạn 1,2,3) TV 5 tập 2 – trang 112

Bài 3 : Tà áo dài Việt Nam  (đoạn 1,2) TV 5 tập 2 – trang 122

Bài 4 : Công việc đầu tiên (đọc từ đầu ... trời cũng vừa sáng tỏ) TV 5 tập 2 – trang 126

Bài 5 : Bầm ơi (đọc cả bài)          TV 5 tập 2 – trang 130

Bài 6 : Út Vịnh (đoạn 1,2,3)        TV 5 tập 2 – trang 136

Bài 7 : Lớp học trên đường  (từ đầu  ... không bao giờ quên ) TV 5 tập 2 – trang 153

            - Gi¸o viªn chän, ®¸nh dÊu ®o¹n ®äc, ghi râ tªn bµi, sè trang vµo phiÕu ®Ó häc sinh bèc th¨m, chuÈn bÞ 2 phót, tr×nh bµy phÇn kiÓm tra ®äc thµnh tiÕng: (2 ®iÓm)

           - Häc sinh tr¶ lêi 1 c©u hái liªn quan ®Õn bµi ®äc do gi¸o viªn nªu. (1 ®iÓm)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Kiểm tra đọc thành tiếng  (3 điểm)   


- Cách đánh giá, cho điểm


-  Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ đọc đạt khoảng 90 tiếng / phút, giọng đọc biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.

Bài 1 : Một vụ đắm tàu       (đoạn 1,2,3) TV 5 tập 2 – trang 108

.....................................................................................................................

Bài 2 : Con gái                    (đoạn 1,2,3) TV 5 tập 2 – trang 112

.....................................................................................................................

Bài 3 : Tà áo dài Việt Nam  (đoạn 1,2) TV 5 tập 2 – trang 122

.....................................................................................................................

Bài 4 : Công việc đầu tiên (đọc từ đầu ... trời cũng vừa sáng tỏ) 

                        TV 5 tập 2 – trang 126

.....................................................................................................................

Bài 5 : Bầm ơi (đọc cả bài)          TV 5 tập 2 – trang 130

.....................................................................................................................

Bài 6 : Út Vịnh (đoạn 1,2,3)             TV 5 tập 2 – trang 136

.....................................................................................................................

Bài 7 : Lớp học trên đường  (từ đầu  ... không bao giờ quên ) 

                             TV 5 tập 2 – trang 153

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

        TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN: TOÁN - LỚP 5

NĂM HỌC: 2021 - 2022
  Thời gian: 40 phút 
-----------------------


    Họ và tên học sinh:…………………………………Lớp:…… Trường Tiểu học Kim Đính.
	Điểm
	Nhận xét

	 
	 

	
	

	
	


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1. Chữ số 4 trong số 78,246 thuộc hàng nào?

	A.  Hàng chục         ;          
	B.  Hàng phần mười              ;
	      C.  Hàng phần trăm


Câu 2. Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

	A. 0,45%              ;
	      B. 45%                      ;
	     C. 4,5%



Câu 3. Giá trị của x là trong biểu thức:  6,3 x x = 75,6
	A. 12            ;
	B. 476,28                      ;
	C. 81,9


Câu 4. Viết vào chỗ chấm kết quả phép tính: 

         5giờ 9 phút + 4giờ 58 phút =………………………………………….….......………       
Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

         a) 4 tấn 325 kg = 4,325kg
                     b)  8m3 17dm3 = 8,017m3

Câu 6. Nối công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật và hình lập phương với khối hình phù hợp: 

	a) Sxung quanh = a × a × 4


	
	      [image: image1.png]



Hình 1

	b) S xung quanh = (a + b ) × 2 × c

	
	      [image: image2.png]



Hình 2


Câu 7. Cạnh của hình lập phương A gấp 2 lần cạnh của hình lập phương B. Thể tích của hình lập phương A gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương B?

	A. 4 lần                  ;       
	B. 6 lần               ;
	C. 8 lần                            


Câu 8. Đặt tính rồi tính:
a) 702,84 + 85,69     ;        b) 157,3 – 13,57      ;       c) 32,54 x 2,5     ;      d) 34,72 : 1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9. Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 135km, thời gian ô tô đi hết quãng đường là 2,25 giờ, vận tốc của xe máy bằng [image: image4.png]


 vận tốc ô tô. Tính vận tốc xe máy.

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Tính nhanh:  
a) 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5                              ;         b)    eq \f(13,50)  + 9% +  eq \f(41,100) + 0,24            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                 -------------------------HẾT----------------------
Giáo viên coi  .........................................................................................................................
Giáo viên chấm................................................................................................. .....................
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

CUỐI NĂM HỌC - LỚP 5

NĂM HỌC: 2021 - 2022




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	C
	B
	A
	10 giờ 7 phút
	a) S

b) Đ
	a) hình 2

b) hình 1
	C

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1,0đ
	1,0đ
	1,0đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 8: (2,0 điểm) Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm


  a) 702,84   ;            b) 157,3              ;      c) 32,54       ;     d)  34,72  1,4

   +  85,69                    – 13,57                      x   2,5                  067     24,8
     788,53                     143,73                      1 6270                    112  

                                                                  +  6 508                        00
                                                                      81,350

Câu 9: (2,0 điểm)       

Vận tốc của ô tô là:          (0,25 điểm)
                135 : 2,25 = 60 (km/h)  (0,5 điểm)
Vận tốc của xe máy là:           (0,25 điểm)
               60 x 2 : 3 = 40 (km/h)                (0,5 điểm)
                            Đáp số: 40km/h  (0,5 điểm)
Câu 10: (1,0 điểm) 

	a. 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5   

= 2,57 x 12 – 2,57 x 2        0,2 điểm  
= 2,57 x (12 – 2)                0,2 điểm  
= 2,57 x 10                         0,1 điểm  
  = 25,7                                                     
	 eq \f(13,50)  + 9% +  eq \f(41,100) + 0,24 

= [image: image6.png]26
100



 + [image: image8.png]


 + [image: image10.png]100



 + [image: image12.png]24
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         0,2 điểm  
= ([image: image14.png]26
100



 + [image: image16.png]24
100



 ) + ([image: image18.png]


 + [image: image20.png]100



)   0,2 điểm  
 =  [image: image22.png]50
100



 + [image: image24.png]50
100



 =  [image: image26.png]100
100



 = 1          0,1 điểm  



Lưu ý: HS tính theo cách khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa. Làm đúng đến đâu cho điểm đến đó.      
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	 §Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi k× II

N¨m häc: 2021- 2022
M«n TiÕng ViÖt – líp 5
            PhÇn kiÓm tra viÕt (thêi gian 45 phót)



1. Chính tả (2 điểm): Nghe – viết (15 phút)
Bài viết: Con gái

Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ.

2. Tập làm văn (8 điểm ) thời gian 30 phút 


Chọn làm một trong hai đề sau :

            Đề 1 : Hãy viết bài văn tả một người mà em yêu quý.

 
  Đề 2 : Quê hương em có nhiều cảnh đẹp, em hãy tả lại một cảnh đẹp của quê mình mà em ấn tượng nhất.

.
                                              ------------------ HẾT --------------------
	    PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KIM THÀNH

       TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH


	h​­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra cuèi k× II

M«n tiÕng TiÕng viÖt líp 5

N¨m häc: 2020 - 2021 (phÇn KT viÕt)


I. Chính tả : 2 điểm

Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng; đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
Viết đúng chính tả (không sai quá 5 lỗi) : 1 điểm .

Sai tiếng, âm, vần, dấu thanh, viết hoa không đúng quy định, thiếu tiếng, mỗi lỗi trừ 0,2 điểm.

II. Tập làm văn: (8 điểm) 

   
+ Mở bài (1 điểm) : Giới thiệu được người (cảnh vật) định tả.

   
+ Thân bài (4 điểm) 
  - Tả hình dáng của người (hoặc tả bao quát cảnh đẹp): 2 điểm
            - Tả tính tình của người thông qua các hoạt động (hoặc tả chi tiết, cụ thể cảnh vật mà mình thích) : 2 điểm 
    
+ Kết bài (1 điểm): Nêu được tình cảm của em đối với người mình tả (hoặc tình cảm, tác dụng của cảnh đẹp.)
 
+ Chữ viết, chính tả : 0,5 điểm

    
+ Dùng từ đặt câu (0,5 điểm)

    
+ Sáng tạo : 1 điểm
            * Giáo viên đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày, diễn đạt của đề bài tập làm văn cụ thể (có thể theo các mức điểm từ 0,5; 1; 1,5; 2;…đến 8 điểm).

            * Điểm KT viết là tổng điểm Chính tả và điểm Tập làm văn (có thể lấy điểm lẻ)

           * Điểm KT Tiếng Việt là trung bình cộng điểm kiểm tra đọc và điểm kiểm tra viết (làm tròn 0,5 thành 1)

   ĐỀ CHÍNH THỨC





    Điểm                                Lời nhận xét của giáo viên.





Đề chính thức
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